
      DANH SÁCH 
        Các đơn vị xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 

(Kèm theo Kế hoạch xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào các  
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008 - 2010  được ban 

hành theo Quyết định số  618/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Đã thực hiện  trong các năm trước Năm 2008 - 2010 TT Tên đơn vị 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
I Các sở, ngành tỉnh          

01 VP UBND tỉnh   x        
02 VP Đoàn ĐBQH& HĐND         x T 
03 Sở Tài chính  x         
04 Sở Kế hoạch  và Đầu tư  x         
05 Sở Công nghiệp  x     P   
06 Sở Thương mại - Du lịch  x     P   
07 Sở Y tế    x       
08 Sở Nông nghiệp và PTNT    x    P   
09 Sở Thủy sản    x   P   
10 Sở Tài nguyên và Môi trường    x       
11 Sở Xây dựng    x       
12 Trường Chính trị    x       
13 Sở Tư pháp     x      
14 Sở Khoa học và Công nghệ     x      
15 Sở Nội vụ     x     
16 Cục Thuế tỉnh     x     
17 Sở Giáo dục -  Đào tạo      x     
18 Cục Thống kê       x T   
19 Sở Giao thông Vận tải      x     
20 Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội  
    x     

21 Sở Bưu chính, Viễn thông       x T T  
22 Thanh tra tỉnh      x     
23 Sở Văn hóa - Thông tin        x T T  
24 Sở Thể dục - Thể thao      x T T  
25 Ban quản lý các  

Khu công nghiệp  
    x     
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26 Liên minh HTX tỉnh        x T 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
27 Kho bạc Nhà nước tỉnh      x T   

II Các đơn vị hành chính 
thuộc sở, ngành tỉnh 

         

01 Chi cục TCĐLCL     x      
02 Chi cục Quản lý thị trường       x T   
03 Chi cục Thú y       x T   
04 Chi cục Bảo vệ thực vật       x T   
05 9 Chi cục thuế huyện,  

thành phố, thị xã 
     x    

III UBND các huyện, thị,  
thành phố  

         

01 UBND TP Mỹ Tho     x      
02 UBND thị xã Gò Công     x      
03 UBND huyện Châu Thành       x T T  
04 UBND huyện Tân Phước       x T T  
05 UBND huyện Cai Lậy      x     
06 UBND huyện Cái Bè     x     
07 UBND huyện Chợ Gạo       x T T  
08 UBND huyện Gò Công Tây      x     
09 UBND huyện  

Gò Công Đông  
     x T T  

IV UBND xã, phường,  
thị trấn  

         

01 UBND thị trấn Vĩnh Bình     x     
02 UBND xã Bình Nhì     x     
03 UBND thị trấn Cai Lậy     x     
04 UBND xã Cẩm Sơn     x     
05 UBND thị trấn Cái Bè     x     
06 UBND xã An Hữu     x     
07 UBND thị trấn Mỹ Phước      x T T  
08 UBND thị trấn Chợ Gạo      x T T  
09 UBND xã Thanh Bình      x T T  
10 UBND thị trấn Tân Hiệp      x T T  
11 UBND xã Thân Cửu Nghĩa      x T T  
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12 UBND thị trấn Tân Hòa      x T T  
13 UBND xã Tân Đông      x T T  

 
Ghi chú:  
P: Các cơ quan HCNN có sự thay đổi lớn về cơ cấu, tổ chức, ảnh hưởng đến 

các lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn ISO. Vì vậy, trong năm 2008 thực hiện chỉnh sửa, 
biên soạn lại tài liệu ISO cho phù hợp.  

T: Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO.   
x: Năm bắt đầu triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO.  

 

 

 
 


